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	TT 
	Chương/ chủ đề 
	Nội dung/đơn vị kiến thức 
	Mức độ đánh giá
	Tỉ lệ 
% 
điểm

	
	
	
	TNKQ nhiều lựa chọn 
	TNKQ đúng - sai 
	TNKQ trả lời ngắn 
	Tự luận 
	

	
	
	
	Biết 
	Hiểu 
	VD 
	Biết 
	Hiểu 
	VD 
	Biết 
	Hiểu 
	VD 
	Biết 
	Hiểu 
	VD 
	

	1
	



Cân bằng hóa học
	1/ Khái niệm về cân bằng hóa học (3 tiết)
	C1
C2
C3
	
	
	1a,1b
	1c
	1d
	
	C1
	
	
	
	
	22,5

	
	
	2/Cân bằng trong dung dịch nước
(4 tiết)
	C4
C5
C6
C7
	
	
	
	
	
	
	C2

	C4
	
	C1
	
	30

	2


	Nitrogen- sulfur

	3/Nitrogen
(1 tiết)
	C8
C9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5

	
	
	4/ Ammonia - Muối ammonium
( 2 tiết)
	C10
C11
C12
	
	
	2a,2b
	2c
	2d
	
	 C3
	
	
	
	C2
	32,5

	3
	Tổng hợp
	
5/ Tổng hợp kiến thức
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
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	Tổng số câu 
	12
	
	
	1
	1/2
	1/2
	
	3
	1
	
	1
	1
	

	
	
	  Tổng số điểm 
	3,0
	
	
	1,0
	0,5
	0,5
	
	1,5
	0,5
	
	1,0
	2,0
	10

	
	
	Tỉ lệ % 
	30
	
	
	10
	5
	5
	
	15
	5
	
	10
	20
	100%





